
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /BC-UBND Đồng Tháp, ngày      tháng      năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Việc chọn sách giáo khoa khối lớp 1, 2 và lớp 6 sử dụng  

tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021 - 2022 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp   

 

Thực hiện chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông
(1)

; các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chọn sách 

giáo khoa cấp Tiểu học và lớp 6
(2)

, Uỷ ban nhân dân Tỉnh báo cáo việc chọn 

sách giáo khoa (SGK) khối lớp 1, 2 và lớp 6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ 

thông trong năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau: 

I . CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Uỷ 

ban nhân dân Tỉnh ban hành tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
(3)

; thành lập các Hội đồng cấp tỉnh lựa chọn 

SGK khối lớp 1, 2 và lớp 6 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp
(4)

 và tổ chức thực hiện các văn bản theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

                                              
(1)

. Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Khoá 13 về đổi mới chương trình, 

sách giáo khoa giáo dục phổ thông; các văn bản của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 

tháng 3 năm 2015 về Phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 

732/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 về Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 

năm 2025”; Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 về Phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất 

cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18 

tháng 6 năm 2018 về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông… 
(2)

. Các Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 

12 năm 2018 về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 

2019 về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Số 180/QĐ-

BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông; Số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2020 về việc phê duyệt Danh mục 

sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 về 

việc phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Số 25/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Số 

709/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong các cơ sở 

giáo dục phổ thông; Số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 

sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Số 367/BGDĐT-GDTH ngày 26 tháng 01 năm 2021 về việc thực 

hiện giới thiệu, bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021 - 2022. 
(3)

. Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành tiêu 

chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 
(4)

. Các Quyết định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh: Từ số 35/QĐ-UBND-TL đến số 43/QĐ-UBND-TL ngày 19 

tháng 3 năm 2021 về việc thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Hoạt động trải nghiệm, Mĩ thuật, Âm 

nhạc, Giáo dục Thể chất, Đạo đức, Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội, Tiếng Anh cấp Tiểu học trong cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Từ số 44 đến 55/QĐ-UBND-HC ngày 19 tháng 3 năm 2021 về 
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II. KẾT QUẢ CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

Theo lộ trình đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông năm học 

2021 - 2022, thực hiện đổi mới chương trình, SGK cho khối lớp 1, 2 và lớp 6, 

gồm: 

1. Quy trình thực hiện lựa chọn sách giáo khoa: (Phụ lục I kèm theo) 

2. Công tác triển khai tổng hợp lấy ý kiến và đề xuất chọn sách giáo 

khoa khối lớp 1, 2 và lớp 6: (Phụ lục II kèm theo) 

3. Kết quả chọn sách giáo khoa: (Phụ lục III kèm theo) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Việc lựa chọn SGK khối lớp 1, 2 và lớp 6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục 

phổ thông trong năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bảo đảm 

đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT và tiêu chí lựa chọn 

SGK do Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành. Kết quả chọn 01 bộ SGK sử dụng 

chung trong toàn Tỉnh, thuận lợi trong triển khai thực hiện và gần tương đồng 

với kết quả lựa chọn SGK ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận (Phụ lục 

IV kèm theo); riêng môn tiếng Anh được chọn nhiều SGK (4 đầu sách đối với 

lớp 1, 2 và 2 đầu sách đối với lớp 6) tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở giáo dục 

phổ thông lựa chọn, phù hợp với năng lực tiếng Anh của học sinh từng địa 

phương, giáo viên được tiếp cận với nhiều nội dung chương trình được thiết kế 

đa dạng, phong phú. 

- Nhân sự tham gia Hội đồng cấp tỉnh bảo đảm đủ chuẩn theo quy định, 

gồm lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo và chuyên viên các phòng 

Chuyên môn Sở, chuyên viên các Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các 

trường, tổ trưởng, giáo viên trực tiếp đứng lớp có thâm niên ít nhất 5 năm dạy 

lớp; bảo đảm 2/3 giáo viên trong Hội đồng. 

IV. CÁC CÔNG VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN 

1. Truyền thông kết quả lựa chọn SGK khối lớp 1, 2 và lớp 6 trong cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2021 - 2022. 

2. Bảo đảm cung ứng SGK lớp 1, 2 và lớp 6 đủ số lượng, chất lượng, 

đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu của cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh và 

học sinh trên địa bàn Tỉnh trước ngày 10 tháng 8 năm 2021. 

3. Triển khai tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên theo đúng thời 

gian quy định. 

4. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giám sát về chất lượng 

SGK bảo đảm đúng danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

                                                                                                                                             
việc thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp của các môn học Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Tin học, Mĩ thuật, Công nghệ, Lịch sử 

Địa lí, Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Toán. 
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phê duyệt; chịu trách nhiệm giải trình và báo cáo các nội đung liên quan theo đúng 

chức năng và thẩm quyền về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân Tỉnh. 

Trên đây là báo cáo việc chọn sách giáo khoa khối lớp 1, 2 và lớp 6 sử 

dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021 - 2022 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp, kính gửi Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân 

Tỉnh nắm./. 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh; 

- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, THVX.Thg 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Đoàn Tấn Bửu 



Phụ lục I 

QUY TRÌNH CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, 2 VÀ LỚP 6 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày      tháng      năm 2021 

của Uỷ ban nhân dân Tỉnh) 

 

1. Bước 1. Cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn SGK 

- Tất cả tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh 

giá các SGK của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK. 

Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 (một) SGK cho mỗi môn học, hoạt động 

giáo dục. Tổ chuyên môn báo cáo bằng văn bản (biên bản họp tổ) cho người đứng 

đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục SGK do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn, 

có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa chọn. 

- Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm 

người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban 

đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do 

các tổ chuyên môn đề xuất; lựa chọn 01 (một) SGK cho mỗi môn học, hoạt động 

giáo dục. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông báo cáo về Phòng Giáo dục và 

Đào tạo danh mục SGK do cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn. Danh mục 

SGK do cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn có chữ ký của người đứng đầu 

cơ sở giáo dục phổ thông và các tổ trưởng tổ chuyên môn. 

2. Bước 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo danh mục SGK được các cơ sở 

giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự 

SGK có số cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp. 

3. Bước 3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tổng hợp, chuyển cho các Hội đồng danh mục SGK được các cơ sở giáo dục 

phổ thông đề xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự SGK có số cơ sở giáo dục phổ 

thông đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp. 

4. Bước 4. Hội đồng cấp Tỉnh tổ chức lựa chọn SGK 

- Chủ tịch Hội đồng phân công các thành viên Hội đồng nghiên cứu, nhận xét, 

đánh giá SGK theo các tiêu chí lựa chọn trong thời gian ít nhất là 07 (bảy) ngày 

trước phiên họp đầu tiên của Hội đồng. 

- Các thành viên Hội đồng nghiên cứu độc lập tất cả SGK. 

- Các thành viên Hội đồng hoàn thành phiếu lấy ý kiến cá nhân. 
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- Hội đồng làm việc tập trung:  

+ Các cá nhân nộp phiếu lấy ý kiến cá nhân; 

+ Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK 

do các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất; 

+ Thảo luận và đánh giá cụ thể từng tiêu chí đối với SGK từng môn học, hoạt 

động giáo dục; 

+ Bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số SGK cho mỗi môn học, hoạt động 

giáo dục. SGK được lựa chọn phải đạt trên 1/2 (một phần hai) số phiếu đồng ý lựa 

chọn. Trường hợp môn học, hoạt động giáo dục không có SGK nào đạt trên 1/2 

(một phần hai) số phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn 

lại cho đến khi có ít nhất 01 (một) SGK cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục đạt 

trên 1/2 (một phần hai) số phiếu đồng ý lựa chọn. 

+ Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn SGK thành biên bản, có chữ ký của 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các Uỷ viên, chuyển giao cho Sở Giáo dục và 

Đào tạo. 

5. Bước 5. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các 

Hội đồng, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định. 

6. Bước 6. Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt danh mục 

SGK để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Tỉnh. 

7. Bước 7. Công bố danh mục SGK được phê duyệt 

Uỷ ban nhân dân Tỉnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh 

mục SGK được phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại địa 

phương. 

8. Bước 8. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh mục SGK được phê duyệt 

đến các cơ sở giáo dục phổ thông. 

9. Bước 9. Trên cơ sở danh mục SGK được Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt, 

các cơ sở giáo dục phổ thông phản hồi thông tin cụ thể danh mục SGK được sử 

dụng tại đơn vị mình về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, công bố, tuyên 

truyền danh mục này đến chính quyền, ban ngành địa phương, cha mẹ học sinh, 

học sinh. 

10. Bước 10. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nhu cầu SGK tại các cơ sở 

giáo dục phổ thông thuộc địa bàn quản lý, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để đăng ký 
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Nhà xuất bản, bảo đảm cung ứng đủ SGK năm học 2021 - 2022. 

11. Bước 11. Hằng năm, các trường tổng hợp các kiến nghị của giáo viên, học 

sinh, cha mẹ học sinh về điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK đã được Uỷ ban nhân 

Tỉnh phê duyệt, gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, gửi về Sở Giáo dục và 

Đào tạo nghiên cứu, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, giải quyết. 

 



Phụ lục II 

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI TỔNG HỢP LẤY Ý KIẾN 

VÀ ĐỀ XUẤT CHỌN SÁCH GIÁO KHOA KHỐI LỚP 1, 2 VÀ LỚP 6 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày      tháng      năm 2021 

của Uỷ ban nhân dân Tỉnh) 

 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

1. Khối lớp 1 và lớp 2  

- Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 

37/HD-SGDĐT về việc hướng dẫn lựa chọn SGK cấp Tiểu học kể từ năm học 2021 

- 2022. 

- Từ ngày 20 tháng 3 năm 2021 đến ngày 29 tháng 3 năm 2021, các thành 

viên Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Stt Nội dung 
Thời gian 

hoàn thành 

Đơn vị 

phụ trách 

Đơn vị 

phối hợp 

1 

Nhận các thông tin cần thiết gồm: 

- Quyết định thành lập các Hội đồng 

- Hướng dẫn và các phụ lục 

- Các đường link đọc sách 

- Sách mẫu bản cứng (nếu có) 
Hoàn thành ngày 

20/3/2021 

Phòng GDTH 

- Sở GDĐT 

Các Phòng 

GDĐT, các 

thành viên 

Hội đồng  

2 

Tất cả các thành viên hoàn thành việc 

nghiên cứu tất cả các bản mẫu SGK 

theo môn được phân công 

Phó Chủ tịch 

các Hội đồng 

Tất cả các 

thành viên 

Hội đồng 
3 

Họp toàn thể thành viên các Hội đồng 

triển khai các nội dung tổ chức thực 

hiện lựa chọn SGK 

Phòng GDTH 

- Sở GDĐT 

4 Các Hội đồng làm việc tập trung 
Từ ngày 27/3 đến 

ngày 28/3/2021 

Phó Chủ tịch 

các Hội đồng 

5 
Các Hội đồng hoàn thành việc lựa 

chọn gửi kết quả về Sở GDĐT  

Hoàn thành ngày 

29/3/2021 
Các Hội đồng Sở GDĐT 

2. Khối  lớp 6 

- Ngày 11/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn lựa 

chọn SGK lớp 6 năm học 2021 - 2022.  

- Từ ngày 18 tháng 3 năm 2021 đến ngày 01 tháng 4 năm 2021, các thành viên 

Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Stt Nội dung 
Thời gian 

hoàn thành 

Đơn vị 

phụ trách 

Đơn vị 

phối hợp 

1 

Nhận các thông tin cần thiết gồm: 

- Quyết định thành lập các Hội đồng 

- Hướng dẫn và các phụ lục 

- Các đường link đọc sách 

- Sách mẫu bản cứng (nếu có) 

Hoàn thành ngày 

23/3/2021 

Phòng GDTrH - 

TX&CN - Sở 

GDĐT 

Các Phòng 

GDĐT, 

các thành 

viên Hội 

đồng  
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2 

Tất cả các thành viên hoàn thành việc 

nghiên cứu tất cả các bản mẫu SGK 

theo môn được phân công 

Phó Chủ tịch 

các Hội đồng 

Tất cả các 

thành viên 

Hội đồng 
3 

Họp toàn thể thành viên các Hội đồng 

triển khai các nội dung tổ chức thực 

hiện lựa chọn SGK 

Phòng GDTrH - 

TX&CN - Sở 

GDĐT 

4 Các Hội đồng làm việc tập trung 
Từ ngày 29/3 đến 

ngày 01/4/2021 

Phó Chủ tịch 

các Hội đồng 

5 
Các Hội đồng hoàn thành việc lựa 

chọn gửi kết quả về Sở GDĐT  

Hoàn thành ngày 

02/4/2021 
Các Hội đồng Sở GDĐT 

II. CÔNG TÁC TỔNG HỢP LẤY Ý KIẾN VÀ ĐỀ XUẤT CHỌN SÁCH 

GIÁO KHOA 

- Ngày 13 tháng 4 năm 2021, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Ban Văn hoá - Xã hội - 

Hội đồng nhân dân Tỉnh có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để nghe báo 

cáo công tác lựa chọn SGK khối lớp 1, 2 và lớp 6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục 

phổ thông trong năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.  

- Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến rộng rãi danh mục sách 

giáo khoa năm học 2021 - 2022 do Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh và 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất (Bộ Giáo dục và Đào tạo không yêu cầu thực hiện, 

tuy nhiên để tạo sự đồng thuận cao trong cấp uỷ, chính quyền các cấp và Nhân dân 

trong việc lựa chọn SGK khối lớp 1, lớp 2 và 6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ 

thông trong năm học 2021 - 2022 trên địa bàn Tỉnh, tại buổi Hội ý Chủ tịch và các 

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo thực hiện thêm bước này). 

- Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã tổ chức 03 cuộc Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh (ngày 27/4, 21/5, 18/6), Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo 

công tác lựa chọn SGK khối lớp 1, 2 và lớp 6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ 

thông trong năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

 



Phụ lục III 

DANH MỤC CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, 2 VÀ LỚP 6 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày      tháng      năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh) 

 

I. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 

STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN 

1 

Tiếng Việt Tập một 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn 

Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam 

Tiếng Việt Tập hai 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn 

Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Lương Hải Như, Nguyễn Thị Xuân 

Yến. 

2 Toán 
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

3 Đạo đức 
Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên), Trần Thanh Bình (Chủ biên), Trần Minh 

Hường, Lê Phương Trí, Trần Hoàng Tuý. 

4 Tự nhiên và Xã hội 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), Phạm Phương 

Anh, Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim 

Phượng. 

5 Giáo dục Thể chất 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Trần Thanh Dũng, Lê Hải, 

Nguyễn Đình Phát, Nguyễn Hoàng Minh Thuận, Trần Minh Tuấn. 

6 Âm nhạc 
Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc 

Hưng. 

7 Mĩ thuật 
Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như. 

8 
Hoạt động trải 

nghiệm 

Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hà Liên, Lê Phương Trí. 

9 Tiếng Anh 

Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy.  
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, 

Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thuỵ Uyên Sa, 

Nguyễn Hoàng Thiên Ý.  

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Lương Quỳnh Trang. 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam 
Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.  
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II. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 

STT                      MÔN NHÓM TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN 

1 

Tiếng Việt Tập một 
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Trịnh Cam Ly, Phạm 

Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thị Xuân Yến. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam 

Tiếng Việt Tập hai 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trịnh Cam Ly, 

Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thị 

Xuân Yến. 

2 
Toán Tập một Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. Toán Tập hai 

3 Đạo đức 

Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy, Phạm Quỳnh (Đồng Chủ biên), Trần Thị 

Thùy Dung, Nguyễn Hà My, Lâm Hồng Lãm Thúy, Nguyễn Huyền Trang, Lê 

Phương Trí. 

4 Tự nhiên và Xã hội 
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng. 

5 Giáo dục Thể chất 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Trần 

Minh Tuấn. 

6 Âm nhạc 

Hồ Ngọc Khải - Lê Anh Tuấn (Đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng, Nguyễn Mai Kiên, 

Hà Thị Thư, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

7 Mĩ thuật 

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (Đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường, Hoàng Minh Phúc (Đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải 

Uyên, Trần Thị Vân. 

8 Hoạt động trải nghiệm 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn 

Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (Đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn 

Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Hà Liên, Vũ Phương Liên, Nguyễn Hà My, Lại Thị 

Yến Ngọc, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, 

Lê Phương Trí. 

9 Tiếng Anh 

Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy. 
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, 

Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương. 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Nguyễn Quốc Tuấn. 
Nhà xuất bản Giáo  

dục Việt Nam 
Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh. 
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III. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 

STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN 

1 

Ngữ văn 6 Tập một 
Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, 

Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy 

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 6 Tập hai 

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phan 

Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trần Tiến Thành, Nguyễn Thành Thi, 

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Lê Quang Trường 

2 
Toán 6 Tập một 

Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (Đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần 

Đức Huyên (Đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiển, 

Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu 

Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, 

Nguyễn Đăng Trí Tín Toán 6 Tập hai 

3 

Tiếng Anh 6 Tập một 
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, 

Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang 

Tiếng Anh 6 Tập hai 
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, 

Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn 

4 Giáo dục công dân 6 

Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn (Đồng Chủ biên), Đào 

Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, 

Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga 

5 Khoa học tự nhiên 6 
Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim 

Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng 

6 Lịch sử và Địa lí 6 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần 

Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú 

Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh 

Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ 

Văn Trung 

7 Tin học 6 Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai 

8 Công nghệ 6 Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn Sỹ 

9 Âm nhạc 6 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (Đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Nghiêm 

Thị Hồng Hà, Trần Vĩnh Khương, Trần Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My, Lương 

Minh Tân 



4 
 

STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN 

10 Mĩ thuật 6 

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (Đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (Đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, 

Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân 

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt 

Nam 
11 Giáo dục thể chất 6 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, 

Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh Minh, Lê Văn Quan, Phạm 

Thái Vinh 

12 
Hoạt động trải ghiệm, 

Hướng nghiệp 6 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, 

Trần Thị Quỳnh Trang (Đồng Chủ biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích 

Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, 

Phạm Đình Văn 

13 
Tiếng Anh 6 Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Lan, 

Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đào Xuân Phương Trang, Lê Nguyễn Như Anh 
Nhà Xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 
14 

Tiếng Anh 6  

i-Learn Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ 

Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài 

Thương 



Phụ lục IV 

SO SÁNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA  
Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CÁC TỈNH LÂN CẬN 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày      tháng      năm 2021 

của Uỷ ban nhân dân Tỉnh) 

 

I. SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 (X: giống với Đồng Tháp; O: khác với Đồng Tháp) 

TT Môn HCM Hậu Giang Sóc Trăng Các tỉnh khác 

1 Tiếng Việt X X X 

Chưa lấy được 

thông tin 

2 Toán X X, O X 

3 Đạo đức X X X 

4 TN và XH X X X 

5 GD thể chất X, O X X 

6 Âm nhạc X X X 

7 Mĩ thuật X X X 

8 HĐ trải nghiệm X X X 

9 Tiếng Anh X, O X, O 
 

II. SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 (X: giống với Đồng Tháp; O: khác với Đồng Tháp) 

TT Môn HCM 
Cần  

Thơ 

Tiền 

Giang 

Bến 

Tre 

Vĩnh 

Long 

Hậu 

Giang 

Sóc 

Trăng 

Bạc 

Liêu 

Kiên 

Giang 

1 Tiếng Việt X X, O X X, O X, O X X X, O X, O 

2 Toán X X, O X X X, O X X X, O O 

3 Đạo đức X X, O X X, O X, O X X X, O X, O 

4 TN và XH X X, O X X, O X, O X X X, O O 

5 
GD thể 

chất 
X X X X, O X, O X X X, O O 

6 Âm nhạc X X, O X X, O X, O X X X, O O 

7 Mĩ thuật X X, O X X X, O X X X, O O 

8 
HĐ trải 

nghiệm 
X X, O X X, O X, O X X X, O O 

9 Tiếng Anh X, O X X, O X, O X, O X, O 
 

X, O X, O 

II. SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 (X: giống với Đồng Tháp; O: khác với Đồng Tháp) 

TT Môn HCM 
Cần  

Thơ 

Tiền 

Giang 

Bến 

Tre 

Vĩnh 

Long 

Hậu 

Giang 

Sóc 

Trăng 

Bạc 

Liêu 

Kiên 

Giang 

1 Toán X X, O X X, O X X X X, O O 

2 Ngữ văn X X, O X X, O X X X X, O O 

3 KHTN X X, O X X, O X X X X, O O 

4 LS-ĐL X X, O X X, O X X X X, O O 



2 
 

TT Môn HCM 
Cần  

Thơ 

Tiền 

Giang 

Bến 

Tre 

Vĩnh 

Long 

Hậu 

Giang 

Sóc 

Trăng 

Bạc 

Liêu 

Kiên 

Giang 

5 
Công 

nghệ 
X X, O X X, O X X X X, O O 

6 Tin học X X, O X X, O X X X X, O X 

7 GDCD X, O X, O X X, O X X X X, O O 

8 Âm nhạc X X, O X X X X X X, O X, O 

9 Mĩ thuật X X, O X X X X X X, O X, O 

10 
GD thể 

chất 
X X, O X X, O X X X X, O X, O 

11 
Trải 

nghiệm 
X X X O X X X X, O O 

12 
Tiếng 

Anh 
X, O X, O X X, O X, O X, O X X X 
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